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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
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1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

5

Thực hiện đúng 
kỹ thuật và 
thuần thục các 
động tác trong 
bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, 
nhịp bản 
nhạc/bài hát. 
Bắt đầu và kết 
thúc động tác 
đúng nhịp.

 
Tập kết hợp 5 động 
tác cơ bản trong bài 

tập thể dục

 Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Đánh xoay 
tròn hai vai
- Lưng, bụng: Ngồi 
duỗi chân, đưa từng 
chân lên cao
- Chân: Đứng một 
chân nâng cao gập 
gối
- Bật: Bật chụm tách 
chân.

 Khối

Sân 
chơi 
khu 
5

 TDS TDS TDS TDS

14

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động đi bước 
dồn ngang trên 
ghế thể dục

Đi bước dồn ngang 
trên ghế thể dục

HĐH: Đi bước dồn 
ngang trên ghế thể 
dục

Lớp Lớp 
học x HĐH
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27
Trẻ biết chơi các 
trò chơi vận 
động, trò chơi 
dân gian

 
Chơi các trò chơi 
vận động, trò
 chơi dân gian

HĐNT: Bịt mắt bắt 
dê,thả đỉa ba ba  Lớp Lớp 

học x HĐNT HĐNT   

29

Bò chui qua ống 
dài 1,2 x 0,6m 
liên tục, không 
chạm

 Bò chui qua ống 
dài1,2 x 0,6m

HĐNT: Bò chui qua 
ống dài1,2 x 0,6m  Lớp Lớp 

học x HĐH    

32

Trèo lên xuống 
5 gióng thang 
khéo léo, nhanh 
nhẹn và liên tục

x Trèo lên, xuống 5 
gióng thang

Tiết học: Trèo lên, 
xuống 5 gióng thang  Lớp Sân 

chơi     HĐH

56
Cắt, xé thành 
thạo theo đường 
thẳng

 Cắt, xé đường 
thẳng dài hơn 10cm

Cắt, xé đường thẳng 
dài hơn 10cm  Lớp Lớp 

học x HĐG HĐG HĐG HĐG

64

Biết 4 nhóm 
thực phẩm và 
phân loại một số 
thực phẩm theo 
nhóm

 

Nhận biết tên một 
số thực phẩm thông 
thường và các 
nhóm thực phẩm 
(trên tháp dinh 
dưỡng)

 Kể tên một số món 
ăn trước giờ ăn  Lớp Lớp 

học x VS-AN VS-
AN 

VS-
AN 

VS-
AN 

65

Nhận biết, phân 
loại được các 
thực phẩm theo 
nguồn gốc khác 
nhau (thực 
phẩm có nguồn 
gốc động 
vật/thực vật)

 
Nhận biết, phân loại 
thực phẩm theo 
nguồn gốc

Phân loại thực phẩm  Lớp Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

66

Kể được tên một 
số thức ăn cần 
có trong bữa ăn 
hàng ngày

 
Tên một số thức ăn 
trong bữa ăn hàng 
ngày

Kể tên một số thức 
ăn trong bữa ăn hàng 
ngày

 Lớp Lớp 
học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
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68

Kể được một số 
món ăn đặc 
trưng thường 
dùng trong các 
ngày lễ, tết

 
Tìm hiểu các món 
ăn đặc trưng ngày 
lễ.

 Xem tranh ảnh, 
video món ăn ngày lễ  Lớp Lớp 

học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT 

69

Biết ý nghĩa của 
việc ăn để giúp 
cơ thể cao lớn, 
khỏe mạnh, 
thông minh. 
Biết ăn nhiều 
loại thức ăn 
khác nhau để cơ 
thể có đủ chất 
dinh dưỡng.

Giá trị dinh dưỡng 
của một số loại thực 
phẩm

Giá trị dinh dưỡng 
của một số loại thực 
phẩm

Lớp Lớp 
học x VS-

AN VS-AN  VS-
AN

 VS-
AN

70

Hình thành thói 
quen ăn uống 
tốt, biết ăn nhiều 
loại thức ăn 
khác nhau

Thói quen ăn uống 
tốt: mời cô, mời 
bạn trước khi ăn, ăn 
từ tốn nhai kỹ.Khi 
ăn không đùa 
nghịch, không làm 
vãi thức ăn. Chấp 
nhận ăn rau và 
nhiều loại thức ăn 
khác nhau

Thói quen tốt trong 
khi ăn Lớp Lớp 

học x VS-
AN VS-AN VS-

AN 
 VS-
AN

80

Trẻ được chăm 
sóc sức khỏe, 
dinh dưỡng 
theo khoa học

x
Ăn đủ chất, đảm 
bảo dinh dưỡng và 
vệ sinh

- Thực hành chế biến 
một số món ăn  Lớp Lớp 

học  VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

89 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
 

96

Biết một số đặc 
điểm nổi bật và 
cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi 
quen thuộc

Đặc điểm nổi bật, 
công dụng, cách sử 
dụng đồ dùng, đồ 

chơi

HĐH: Bé tìm hiểu 
nguyên liệu làm 
bánh chưng

Lớp Lớp 
học HĐH
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HĐH: Bé tìm hiểu 
một số loại hoa  Lớp Lớp 

học   HĐH   

HĐH: Bé tìm hiểu 
một số loại rau  Lớp Lớp 

học    HĐH  103

Biết đặc điểm 
bên ngoài của 
con vật, cây, 
hoa, quả gần 
gũi, ích lợi và 
tác hại đối với 

con người

 

Đặc điểm bên 
ngoài,lợi ích của 

các loại cây 
rau,hoa,quả đối với 

con người HĐH: Bé tìm hiểu 
Một số loại quả  Lớp Lớp 

học     HĐH+
HĐC

104

Biết so sánh, 
phân loại  cây, 
hoa, quả, con 
vật theo 1-2 dấu 
hiệu

So sánh, phân loại  
cây, hoa, quả, con 
vật theo 1-2 dấu 
hiệu

So sánh, phân loại  
cây, hoa, quả, con 
vật theo 1-2 dấu hiệu

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

105

Có khả năng 
quan sát, phán 
đoán để nhận 
biết được mối 
liên hệ đơn giản 
giữa con vật, 
cây với môi 
trường sống và 
cách chăm sóc 
bảo vệ

 

Quan sát, phán 
đoán mối liên hệ 
đơn giản giữa con 
vật, cây với môi 
trường sống và cách 
chăm sóc bảo vệ

Điều kiện sống và 
cách chăm sóc bảo 

vệ cây
 Lớp Lớp 

học x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

113

Biết các nguồn 
nước trong môi 
trường sống. Ích 
lợi của nước với 
đời sống con 
người con vật và 
cây. Một số đặc 
điểm, tính chất 
của nước và 
hiểu được 
nguyên nhân 
gây ô nhiễm 
nguồn nước và 
cách bảo vệ 

x

Các nguồn nước 
trong môi trường 
sống,Ích lợi của 
nước với đời sống 
con người, con vật 
và cây,Một số đặc 
điểm, tính chất của 
nước,Nguyên nhân 
gây ô nhiễm nguồn 
nước và cách bảo 
vệ nguồn nước

Sự cần thiết của 
nguồn nước đối với 
đời sống con người, 
con vật và cây xanh

 Lớp Lớp 
học  HĐNT HĐNT
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nguồn nước

126

Quan tâm đến 
số lượng và biết 
đếm trên các đối 
tượng giống 
nhau, đếm đến 5 
và đếm theo khả 
năng

 

Nhận biết chữ số 2- 
5,  đếm trên các đối 
tượng giống nhau, 
đếm từ 2 đến 5  và 
đếm theo khả năng

Ôn đếm đến 3, nhận 
biết nhóm có 4 đối 
tượng. Nhận biết số 
4.

 Lớp Lớp 
học x HĐH

+ HĐC    

127

Biết sử dụng các 
số từ 1 - 5 để chỉ 
số lượng, số thứ 
tự

 
Biết sử dụng các số 
từ 1 - 5 để chỉ số 
lượng, số thứ tự.

 Biết sử dụng các số 
từ 1 - 5 để chỉ số 
lượng, số thứ tự.

 Lớp Lớp 
học x HĐG HĐG HĐG HĐG

128

Có khả năng so 
sánh số lượng 
của hai nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 5 bằng 
các cách khác 
nhau và nói 
được các từ: 
bằng nhau, 
nhiều hơn, ít 
hơn

 

Biết so sánh số 
lượng của hai nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 5 bằng các 
cách khác nhau

Thêm bớt trong 
phạm vi 4  Lớp Lớp 

học x  HĐH
+HĐC   

 154

Kể được tên và 
nói được đặc 

điểm của một số 
ngày lễ hội: 
Ngày khai 

giảng, tết trung 
thu, ngày 20/10, 
20/11, 22/12, tết 

nguyên đán, 
ngày 8/3,ngày 
sinh nhật Bác 

 

 Kể tên và đặc điểm 
của một số ngày lễ 
hội. Ngày khai 
giảng, tết trung thu, 
ngày 20/10, 20/11, 
22/12, tết nguyên 
đán, ngày 8/3,ngày 
sinh nhật Bác Hồ. 
Một số lễ hội: Lễ 
hội Đền Từ Lương 
Xâm, Lễ hội hoa 

Bé vui đón tết

 https://w
ww.
youtube.c
om/
watch?v=
cuxx
JFPOveU

 Lớp  Lớp 
học  LH+ 

HĐC    

https://www/
https://www/
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Hồ. Một số lễ 
hội: Lễ hội Đền 
Từ Lương Xâm, 

Lễ hội hoa 
Phượng đỏ, lễ 
hội chọi trâu

Phượng đỏ, lễ hội 
chọi trâu

156 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Tiết học: Truyện 
Nhổ củ cải

 https://www.youtu

be.co

m/watch?v=cPaM6a
C56Tk

Lớp Lớp 
học    HĐH

+HĐC  

Tiết học : Quả bầu 
tiên  Lớp Lớp 

học     HĐH 
+HĐC

Nghe  kể chuyện 
" Sự tích mùa xuân"  Lớp Lớp 

học   HĐC   

 
 
 
 160

Có khả năng 
nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 

hiện

 

Nghe hiểu nội dung 
truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề thực 

hiện

Nghe  kể chuyện 
" Tết ở nhà bé"  Lớp Lớp 

học  HĐC    

161

Có khả năng 
nghe hiểu các 

bài hát, bài thơ, 
ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 

thực hiện

 

 Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Đồng dao: Đi cầu di 
quán  Lớp Lớp 

học   HĐC  

166

Sử dụng được 
các từ chỉ sự 
vật, hoạt động, 
đặc điểm

 
Sử dụng các từ chỉ 
sự vật, hoạt động, 
đặc điểm

HĐNT: Trẻ sử dụng 
các từ chỉ sự vật, 
hoạt động, đặc điểm 
của một số loại đồ 
dùng, cây xanh,…

 Lớp Lớp 
học x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

169  Có khả năng 
đọc thuộc bài  

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 

Tiết học: Thơ " Tết 
đang vào nhà"  Lớp Lớp 

học  HĐH    

https://www.youtube.co/
https://www.youtube.co/
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thơ, ca dao, 
đồng dao phù 
hợp độ tuổi và 
chủ đề thực 
hiện. 

đồng dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

Tiết học: Thơ " Hoa 
kết trái"  Lớp Lớp 

học   HĐH   

170
Biết kể chuyện 
có mở đầu, kết 
thúc

 Kể lại chuyện đã 
được nghe

ĐTT: Trò chuyện 
sáng  Lớp Lớp 

học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

182 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI 
 

 207
Thích chăm sóc 

cây, con vật 
thân thuộc

 Bảo vệ, chăm sóc 
cây

Trẻ biết yêu quý và 
bảo vệ cây xanh  Lớp Lớp 

học  HĐNT HĐNT  

212

Chăm chú lắng 
nghe, và hưởng 
ứng cảm xúc( 
hát theo, vỗ tay, 
nhún nhảy, lắc 
lư, thể hiện 
động tác minh 
họa) theo bài 
hát, bản nhạc; 
thích nghe đọc 
thơ, đồng dao, 
ca dao, tục ngữ; 
thích nghe kể 
câu chuyện phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

 

Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng 
dao, ca dao, tục 
ngữ; kể chuyện phù 
hợp với độ tuổi và 
chủ đề thực hiện

HĐC: Trẻ chăm chú 
lắng nghe và hưởng 
ứng cảm xúc theo 
giai điệu tiết tấu cảu 
bài hát, thơ, đồng 
dao

 Lớp Lớp 
học x   HĐC HĐC

215

Thích nghe và 
nhận ra các loại 
nhạc khác nhau 
(nhạc thiếu nhi, 

 

Nghe và nhận ra 
các loại nhạc khác 
nhau (nhạc thiếu 
nhi, dân ca)

HĐC: Trẻ nhận ra 
những giai điệu nhạc 
khác nhau

 Lớp Lớp 
học x    HĐC HĐC 
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dân ca)

Tiết học: DH : Quả 
gì  Lớp Lớp 

học     HĐH

  Hát:  "Sắp đến tết 
rồi"

 https://w
ww.
youtube.c
om/
watch?v=
Fl-
09UrGB4
I

Lớp Lớp 
học  HĐC    

216

 

Có khả năng hát 
đúng giai điệu, 
lời ca, hát rõ lời 
và thể hiện sắc 
thái của bài hát 
qua giọng hát, 
nét mặt, điệu 
bộ…

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện 
sắc thái, tình cảm 
của bài hát
 
 
 
 

Tiết học: Dạy hát 
" Lá xanh "  Lớp Lớp 

học   HĐH
  

217

Có khả năng 
vận động nhịp 
nhàng theo nhịp 
điệu các bài hát, 
bản nhạc với các 
hình thức (vỗ 
tay theo nhịp, 
tiết tấu, múa)

Vận động nhịp 
nhàng theo giai 
điệu, nhịp điệu của 
các bài hát,Sử dụng 
các dụng cụ gõ đệm 
theo phách, nhịp, 
tiết tấu  phù hợp với 
chủ đề, độ tuổi

Vỗ tay theo phách: 
Bài. “Màu hoa” Lớp Lớp 

học   HĐH   

218

Biết phối hợp 
các nguyên vật 
liệu tạo hình để 
tạo ra sản phẩm

Phối hợp các nguyên 
vật liệu tạo hình, vật 
liệu trong thiên nhiên 
để tạo ra các sản 
phẩm

HĐH: Dự án làm 
bánh chưng  Lớp Lớp 

học  x HĐH

219

Biết vẽ phối hợp 
các nét thẳng, 
xiên ngang, 
cong tròn tạo 
thành bức tranh 

Vẽ phối hợp các nét 
thẳng, xiên ngang, 
cong tròn tạo thành 
bức tranh có màu 
sắc và bố cục

 Tiết học: Vẽ hoa  Lớp Lớp 
học   HĐH   

https://www/
https://www/
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có màu sắc và 
bố cục Tiết học: Vẽ rau  Lớp Lớp 

học    HĐH  

220

Biết xé, cắt theo 
đường thẳng, 
đường cong… 
và dán thành sản 
phẩm có màu 
sắc, bố cục

Xé, cắt theo đường 
thẳng, đường 
cong… và dán 
thành sản phẩm có 
màu sắc, bố cục

Tiết học: Cắt dán hoa 
đào,quả,rau xanh,…  Lớp Lớp 

học  HĐG HĐG HĐG  HĐG

221

Biết làm lõm, dỗ 
bẹt, bẻ loe, vuốt 
nhọn, uốn cong 
đất nặn để nặn 
thành sản phẩm 
có nhiều chi tiết

Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ 
loe, vuốt nhọn, uốn 
cong đất nặn để nặn 
thành sản phẩm có 
nhiều chi tiết

 Tiết học: Nặn quả 

Lớp Lớp 
học     HĐH

 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 
 28 26 25 25

 Trong đó: - Đón trả trẻ  2 2 2 2

                  - Thể dục sáng 1 1 1 1

                  - Hoạt động góc 5 5 5 5

                  - Hoạt động ngoài trời 4 4 3 3

                  - Vệ sinh - ăn ngủ  5 5 5 5

                  - Hoạt động chiều 4 3 3 3

- HĐC + HĐH 1 1 1 1

                  - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

                  -  Lễ hội 1 0 0 0

                  - Hoạt động học 5 5 5 5
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                             Chia ra:   + Giờ thể chất 1 0 1 1

                                              + Giờ nhận thức 2 2 1 1

                                              + Giờ ngôn ngữ  1 1 1 1

                                              + Giờ TC-KNXH 0 0 0 0

                                              + Giờ thẩm mỹ 1 2 2 2

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Bé vui đón Tết 1 Từ 20/1 đến  24/1/2025 Nguyễn Thị Lạng
Một số loại hoa 1 Từ 03/2 đến  7/2/2025 Phạm Thị Ngọc Lưỡng
Một số loại rau 1 Từ 10/2đến  14/2/2025 Nguyễn Thị Lạng
Một số loại quả 1 Từ 17/2 đến 21/2/2025 Phạm Thị Ngọc Lưỡng

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1 “Bé vui đón Tết” Nhánh2 “Một số loại  hoa” Nhánh 3 “ Một số loại rau” Nhánh 4 “Một số loại quả”

Giáo viên

- Xây dựng kế hoạch bài soạn 
chủ đề nhánh
- Tạo môi trường theo chủ đề
đang thực hiện.
+ Xây dựng các góc chơi, nội 
dung chơi.
+ Chuẩn bị một số hình ảnh 

- Xây dựng kế hoạch bài soạn 
chủ đề nhánh
- Tạo môi trường mở  theo 
chủ đề đang thực hiện.
+ Xây dựng các góc chơi, nội 
dung chơi.
+ Chuẩn bị một số tranh lô tô, 

- Xây dựng kế hoạch bài soạn 
chủ đề nhánh
- Tạo môi trường mở  theo chủ 
đề đang thực hiện.
+ Xây dựng các góc chơi, nội 
dung chơi.
+ Chuẩn bị một số tranh lô tô, 

- Xây dựng kế hoạch bài 
soạn chủ đề nhánh
- Tạo môi trường theo chủ 
đề
+ Xây dựng các góc chơi, 
nội dung chơi.
+ Chuẩn bị một số hình ảnh 
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Nhánh 1 “Bé vui đón Tết” Nhánh2 “Một số loại  hoa” Nhánh 3 “ Một số loại rau” Nhánh 4 “Một số loại quả”
về tết
+ Con rối các loại, tranh 
chuyện về chủ đề
+ Chuẩn bị các nội dung 
tuyên truyền  về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
tiết học trong chủ đề

hình ảnh về các loại hoa, đồ 
dùng đồ chơi phong phú, đa 
dạng phù hợp với chủ đề.
+ Yêu cầu phụ huynh cho trẻ 
biết thông tin về các loại hoa 
gần gũi nhà trồng.
+ Chuẩn bị các nội dung 
tuyên truyền  về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
tiết học trong chủ đề

hình ảnh về các loại rau, đồ 
dùng đồ chơi phong phú, đa 
dạng phù hợp với chủ đề.
+ Yêu cầu phụ huynh cho trẻ 
biết thông tin về các loại rau 
gần gũi nhà trồng.
+ Chuẩn bị các nội dung tuyên 
truyền  về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết 
học trong chủ đề

về một số loại quả, đồ dùng 
đồ chơi phong phú, đa dạng 
phù hợp với chủ đề.
+ Yêu cầu phụ huynh cho trẻ 
biết thông tin về các loại quả 
gần gũi nhà trồng.
+ Con rối các loại, tranh 
chuyện về chủ đề
+ Chuẩn bị các nội dung 
tuyên truyền  về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho các 
tiết học trong chủ đề.

- Chuẩn bị các điều kiện về vệ 
sinh chăm sóc: Nước uống, vệ 
sinh sắp xếp phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt 
động giáo  dục trẻ trong lớp

- Chuẩn bị các điều kiện về vệ 
sinh chăm sóc: Nước uống, vệ 
sinh sắp xếp phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt 
động giáo  dục trẻ trong lớp

- Chuẩn bị các điều kiện về vệ 
sinh chăm sóc: Nước uống, vệ 
sinh sắp xếp phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt 
động giáo  dục trẻ trong lớp

Chuẩn bị các điều kiện về vệ 
sinh chăm sóc: Nước uống, 
vệ sinh sắp xếp phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt 
động giáo  dục trẻ trong lớp

- Với cháu: Phong Vũ ( Là trẻ có những biểu hiện chậm về nhận thức, hạn chế giao tiếp khi nghe cô giáo nói trẻ không tập chung )

- Giáo viên đưa ra những yêu cầu với trẻ đơn giản, luôn gần gũi với trẻ

- Thường xuyên chú ý đến trẻ, kiên trì hướng dẫn trẻ và quan sát mọi hoạt động trong ngày của trẻ để giáo viên kịp thời điều chỉnh.

- Trao đổi thường xuyên với phụ huynh về tình hình của trẻ để phối kết hợp chăm sóc giáo dục trẻ.
Nhà 
trường

- Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn
- Dự giờ thăm lớp rút kinh 

- Duyệt nội dung chuyên môn, 
kế hoạch bài soạn
- Dự giờ thăm lớp rút kinh 

- Duyệt nội dung chuyên môn, 
kế hoạch bài soạn
- Dự giờ thăm lớp rút kinh 

- - Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn
- Dự giờ thăm lớp rút kinh 
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Nhánh 1 “Bé vui đón Tết” Nhánh2 “Một số loại  hoa” Nhánh 3 “ Một số loại rau” Nhánh 4 “Một số loại quả”
nghiệm về chuyên môn.
 Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường 
theo chủ đề

nghiệm về chuyên môn.
 Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường 
theo chủ đề

nghiệm về chuyên môn.
 Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường theo 
chủ đề

nghiệm về chuyên môn.
 Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường 
theo chủ đề

Phụ 
huynh

- Ủng hộ nguyên học liệu 
thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ đề 
đang thực hiện: Bé vui đón 
Tết

- Ủng hộ nguyên học liệu thực 
hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ đề 
đang thực hiện: Mùa xuân: 
thời tiết , một số loại hoa

- Ủng hộ nguyên học liệu thực 
hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ đề 
đang thực hiện: Một số loại rau

- Ủng hộ nguyên học liệu 
thực hiện chủ đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ 
đề đang thực hiện: Một số 
loại quả

- Phụ huynh cháu Phong Vũ  phối kết hợp với giáo viên rèn nền nếp, phát triển khả năng nhận thức, giao tiếp cho trẻ.

- Thường xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình của trẻ khi ở nhà để giáo viên có biện pháp can thiệp kịp thời.

- Dành thời gian trò chuyện và cho trẻ tham gia các hoạt động cùng bố mẹ nhiều hơn.

Trẻ - Đi học đúng giờ đảm bảo 
chế độ sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt 
động.

- Đi học đúng giờ đảm bảo 
chế độ sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt 
động.

- Đi học đúng giờ đảm bảo chế 
độ sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt 
động.     

- Đi học đúng giờ đảm bảo 
chế độ sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt 
động.     

IV.KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

tt Hoạt động Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi chú
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Đón trẻ

- Tuyên truyền với phụ huynh về sức khoẻ, tình hình học tập của trẻ
- Sưu tầm một số bài thơ, bài hát câu truyện, câu đố lập mã QR để phụ huynh truy cập để phụ huynh giáo dục 
con cùng cô giáo
- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung chủ đề mới.
- Cho trẻ xem tranh ảnh về  chủ đề.
- Nghe nhạc theo chủ đề.
- Cô hướng dẫn trẻ cách cất đồ dùng cá nhân và cách gấp quần áo gọn gàng.
- Trẻ chơi tự do

2 Thể dục sáng

- Tập kết hợp bài hát: Quả, Sắp đến tết rồi
-  Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Đánh xoay tròn hai vai
- Lưng, bụng: Ngồi duỗi chân, đưa từng chân lên cao
- Chân: Đứng một chân nâng cao gập gối
- Bật: Bật chụm tách chân

Nhánh 
1

Từ 
20/1 
đến  
24/1

Thứ 2: 
PTNT

Bé tìm hiểu nguyên 
liệu làm bánh 

chưng

Thứ 3: 
PTNN

Thơ: Tết đang vào 
nhà

Thứ 4: 
PTNT

Số 4 tiết 1

Thứ 5: 
PTTC

Bò chui qua cổng 

Thứ 6: 
 PTTM

Dự án làm bánh 
chưng

3
Hoạt 
động 
học Nhánh 

2
Từ 

03/2 
đến 
7/2

Thứ 2: 
PTNT

Một số loại hoa

Thứ 3: 
PTTM

VTTP : Màu hoa 

Thứ 4: 
PTNT

Thêm bớt trong phạm 
vi 4

Thứ 5: 
PTNN

Thơ: Hoa kết trái

Thứ 6: 
PTTM

Vẽ Một số loại hoa
 ( ĐT )
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Nhánh 
3

Từ 
10/2 
đến 
14/2

Thứ 2: 
PTNT

Một số loại rau      

Thứ 3: 
PTTM

DH: Lá xanh

Thứ 4: 
PTNN

Truyện: Nhổ củ cải

Thứ 5: 
PTTC

Đi bước dồn 
ngang trên ghế

Thứ 6: 
PTTM

Đề tài: Vẽ một số 
loại rau ( ĐT )

Nhánh 
4

Từ 
17/2 
đến 
21/2

Thứ 2: 
PTNT

Một số loại quả

Thứ 3: 
PTNN

Truyện: Quả bầu 
tiên

Thứ 4: 
PTTM

DH: Quả

Thứ 5: 
PTTC

Trèo lên, xuống 
5,6 gióng thang

Thứ 6: 
PTTM

Đề tài: Nặn quả

Nhánh 
1

HĐNT
- QS: Gian hàng tết
- TCVĐ: Gieo hạt 
nảy mầm
- Chơi tự do (Khu 
vực 4: Phòng thể 
chất và đọc sách  
truyện, làm tranh)

HĐNT
- QS: Cây hoa đào
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do (Khu 
vực 4: Phòng thể 
chất và đọc sách  
truyện, làm tranh)

HĐNT
-  QS: Vườn rau của 
nhà trường
- TCVĐ: Ô tô và chim 
sẻ
- Chơi tự do (Khu vực 
3: Chơi các trò chơi 
ném chai, ném 
cầu…Bé chơi tự 
chọn)

HĐNT
- QS: Hoa đồng 
tiền
- TCVĐ: Đi kiểm 
chúa na
- Chơi tự do (Khu 
vực 4: Phòng thể 
chất và đọc sách  
truyện, làm tranh)

HĐNT
- QS: Cây hoa mai
- TCVĐ: Cáo và thỏ 
- Chơi tự do (Khu 
vực 1: Chơi các trò 
chơi dân gian. Khu 
vận động cửa 2 lớp 3 
tuổi khu A.

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
2

HĐNT
- QS: Hoa hồng
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
- Chơi tự do (Khu 
vực 4: Phòng thể 

HĐNT
- QS: Hoa cúc
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
- Chơi tự do (Khu 
vực 4: Phòng thể 

HĐNT
- QS: Cây bỏng
- TCVĐ: Ô tô và chim 
sẻ 
- Chơi tự do (Khu vực 
3: Chơi các trò chơi 

HĐNT
- QS: Cây hoa 
mẫu đơn
trên sân trường.
- TCVĐ: Bật 
chụm tách chân 

HĐNT
- QS: Hoa trạng 
nguyên
- TCVĐ : Dung 
dăng dung dẻ 
- Chơi tự do (Khu 
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chất và đọc sách  
truyện, làm tranh)

chất và đọc sách  
truyện, làm tranh)

ném chai, ném 
cầu…Bé chơi tự 
chọn)

vào các ô
- Chơi tự do (Khu 
vực 4: Phòng thể 
chất và đọc sách  
truyện, làm tranh)

vực 1: Chơi các trò 
chơi dân gian. Khu 
vận động cửa 2 lớp 3 
tuổi khu A.

Nhánh 
3

HĐNT
- QS: Vườn rau
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
- Chơi tự do (Khu 
vực 4: Phòng thể 
chất và đọc sách  

truyện, làm tranh)

HĐNT
- QS: Góc thiên 
nhiên
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
- Chơi tự do (Khu 
vực 4: Phòng thể 
chất và đọc sách  
truyện, làm tranh)

HĐNT
- QS: Cây lá tía
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do (Khu vực 
3: Chơi các trò chơi 
ném chai, ném 
cầu…Bé chơi tự 
chọn)

HĐNT
- QS: Cây hoa 
mẫu đơn
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do (Khu 
vực 4: Phòng thể 
chất và đọc sách  
truyện, làm tranh)

HĐNT
- QS: Cây rau cải
- TCVĐ: Đi theo 
dấu chân
- Chơi tự do (Khu 
vực 1: Chơi các trò 
chơi dân gian. Khu 
vận động cửa 2 lớp 3 
tuổi khu A.

Nhánh 
4

HĐNT
- QS: Cây mít
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
- Chơi tự do (Khu 
vực 4: Phòng thể 
chất và đọc sách  
truyện, làm tranh)

HĐNT
- QS: Cây xoài
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
- Chơi tự do (Khu 
vực 4: Phòng thể 
chất và đọc sách  
truyện, làm tranh)

HĐNT
- QS: Cây bưởi
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do (Khu vực 
3: Chơi các trò chơi 
ném chai, ném 
cầu…Bé chơi tự 
chọn)

HĐNT
- QS: Cây phượng
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ
- Chơi tự do (Khu 
vực 4: Phòng thể 
chất và đọc sách  
truyện, làm tranh)

HĐNT
- QS: Cây sấu
- TCVĐ: Đi theo 
dấu chân
- Chơi tự do (Khu 
vực 1: Chơi các trò 
chơi dân gian. Khu 
vận động cửa 2 lớp 3 
tuổi khu A.

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Trẻ đoán tên một số món ăn trong bữa ăn hàng ngày, trò chuyện cùng trẻ về các món ăn trong ngày.
- Trẻ kể tên được các món ăn trước giờ ăn, trẻ biết nguồn gốc của các loại thực phẩm.
- Trẻ biết giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
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- Trẻ biết tự làm một số việc đơn giản tự phục vụ:
+ Trẻ biết rửa tay, rửa mặt trước khi ăn.
+ Trẻ biết trải chiếu xếp gối cùng cô cho giờ ngủ
+ Trẻ biết cách gấp chăn, cất gối khi ngủ dậy cùng cô.
+ Biết sử dụng bát, thìa đúng cách, tập quét nhà.
+ Lao động phục vụ: Kê bàn, ghế, xếp chia thìa,…

Nhánh 
1

- Nghe  kể chuyện 
" Tết ở nhà bé"
- Trò chuyện về 
ngày tết quê em

- Xem lại video 
cách làm bánh 
chưng

- Khám phá  nguyên 
liệu làm bánh chưng

- Vẽ bản thiết kế 
về bánh chưng

- Bé tập dán dính

- Trưng bày sản 
phẩm, chia sẻ, 
nhận xét, đánh giá 

Nhánh 
2

- Trẻ nhận ra 
những giai điệu 
nhạc khác nhau

- Nghe  kể chuyện 
" Sự tích mùa 
xuân"
- Chơi lắp ghép

 - Trò chuyện với trẻ 
về một số loại hoa
 - Hát bài màu hoa

 - Sự cần thiết của 
ánh sáng đối với 
cây xanh

- Trẻ chăm chú lắng 
nghe và hưởng cảm 
xúc theo giai điệu 
bài hát, thơ,..
- Cùng cô lau chùi, 
sắp sếp góc chơi.

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
3

- Trò chuyện với 
trẻ về một số loại 
rau xanh 
- Làm đồ dùng góc 
chơi cùng cô

- Trẻ nhận ra 
những giai điệu 
nhạc khác nhau
-  Chơi lắp ghép

- Sự cần thiết của ánh 
sáng đối với cây xanh 

- Nghe kể 
chuyện: Nhổ củ 
cải

- Trẻ chăm chú lắng 
nghe và hưởng cảm 
xúc theo giai điệu 
bài hát, thơ,..
-Liên hoan văn 
nghệ

Nhánh 
4

-  Trẻ chăm chú 
lắng nghe và 
hưởng ứng cảm 
xúc theo giai điệu 
tiết tấu cảu bài hát, 

- Trò chuyện với 
trẻ về một số loại 
quả
- Chơi tự do theo 

- Sự cần thiết của ánh 
sáng đối với cây xanh 
- Làm đồ dùng đồ 
chơi cùng cô

- Truyện : Quả 
bầu tiên
- Chơi lắp ghép

Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần.
Thưởng hoa bé 
ngoan
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thơ, đồng dao góc

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Nội dung hoạt động 
N1: 
Tết

N2:
Hoa 

N3: 
Rau

N4: 
Quả

- Thực hiện công việc: 
- Món ngon ngày tết : Gói bánh chưng
+  Mua thực phẩm: Thịt, gạo, lá rong, 
lạt buộc, khuôn...
+ Chế biến: Bánh trưng luộc, ánh trưng 
rán....
+ Bày bàn ăn và giới thiệu các món ăn.
+ Mời mọi người ăn

x

*Món trứng rán
 + Mua thực phẩm: Trứng, tôm , cá, rau 
củ quả...
+ Chế biến các món ăn: món trứng dán, 
rau đỗ luộc, cá dán, tôm luộc .... 
+ Bày bàn ăn và giới thiệu các món ăn.
Mời mọi người 

x

1. Góc 
phân vai

1/ Nấu ăn

-Trẻ biết lựa chọn thực 
phẩm để mua, có kĩ 
năng chế biến, nấu một 
số  món ăn đơn giản từ 
các loại thực phẩm trẻ 
mua được. Đặt tên cho 
các món ăn.
- Biết bày và giới thiệu 
các 
món ăn, trang trí bàn ăn, 
giao tiếp, phục vụ khách 
hàng.
- Biết thực hiện công 
việc được giao, biết tôn 
trọng và hợp tác, chấp 
nhận trong khi chơi.
- Khi chơi xong trẻ biết 

- Tạp dề, mũ,  Menu các 
món ăn. 
Bộ nấu ăn: Bếp ga, nồi, bát, 
thìa, đĩa, đũa, dao, thớt, , 
ống để giấy, đũa, thìa, lọ 
xúp, dầu ăn, muối, bột ngọt, 
khăn trải bàn. Thực phẩm:  
tôm, cua, cá, trứng, giò, chả 
nem, thịt, mực ,rau, quả...
 

*Món rán chả nem 
+  Mua thực phẩm: Thịt, trứng, cà rốt, 

x
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Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Nội dung hoạt động 
N1: 
Tết

N2:
Hoa 

N3: 
Rau

N4: 
Quả

cá, tôm, ..
+ Chế biến món chả nem luộc rau củ 
quả..
+ Bày bàn ăn và giới thiệu các món ăn. 
+ Mời mọi người ăn

cất dọn đồ chơi gọn 
gàng, đúng nơi quy định

* Món cá rán
+  Mua thực phẩm: Mua cá, rau củ quả, 
+ Chế biến: Món cá dán, rau củ luộc...
-Luộc các món rau củ quả
+ Bày bàn ăn và giới thiệu các món 
ăn.và mời mọi người ăn

x

* Bác sĩ

- Bác sĩ tí 
hon

- Biết thực hiện công 
việc, thao tác của bác sĩ, 
y tá về chăm sóc, chữa 
bệnh mọi người.
- Biết lắng nghe ý kiến, 
nói nhẹ nhàng để dặn 
dò, lịch sự với mọi 
người
- Khi chơi xong trẻ biết 
cất dọn đồ chơi gọn 
gàng, đúng nơi quy định

- Trang phục bác sĩ, dụng 
cụ y tế, một số thuốc. 
- Mô hình khám cho bệnh 
nhân, tranh ảnh về một số 
bệnh thường gặp ở người..

- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.
+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ.
+ Kê đơn, lấy thuốc, gói thuốc và dặn 
dò nhắc nhở bệnh nhân).
+ Nhắc bệnh nhân biết xếp hàng chờ 
đến lượt khám.
+ Thực hiện các thao tác khám cho 
người bệnh
+ Dặn dò bệnh nhân

x x x x
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Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Nội dung hoạt động 
N1: 
Tết

N2:
Hoa 

N3: 
Rau

N4: 
Quả

*Bán 
hàng
- Gian 
hàng 
ngày tết

x

Cửa hàng 
bán hoa

x

Cửa hàng 
bán rau

x

Cửa hàng 
bán quả

- Biết chào mời, cảm ơn 
khách hàng. Biết lấy 
đúng hàng cho khách. 
Biết điều chỉnh cân theo 
số lượng khách yêu cầu, 
biết nói giá tiền các mặt 
hàng.
- Biết điều chỉnh giọng 
nói cho phù hợp với ngữ 
cảnh, tình huống và nhu 
cầu khi giao tiếp với 
khách hàng.
- Khi chơi xong trẻ biết 
cất dọn đồ chơi gọn 
gàng, đúng nơi quy định

- Bảng giá, tiền, cân.

- Đồ chơi: bán các loại đồ 
ăn ngày tết: 
- Các loại  bánh kẹo, bánh 
chưng, giò, mứt,...
- Các loại cây hoa đào,hoa 
mai
 - Các loại hoa từ các 
nguyên liệu khác nhau, 
- Các món ăn nhanh.
- Các loại rau từ các nguyên 
liệu khác nhau, 
- Các món ăn nhanh.

- Các loại quả từ các 
nguyên liệu khác nhau, 
- Các món ăn nhanh.

- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp.
+  Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho khách
+ Chơi đoàn kết
+ Cất dọn đồ chơi ngăn năp gọn gàng

x
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Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Nội dung hoạt động 
N1: 
Tết

N2:
Hoa 

N3: 
Rau

N4: 
Quả

* Xây gian hàng ngày tết
- Thực hiện công việc: 
+ Sắp xếp tường bao, hàng rào, lắp 
ghép cây,hoa…
+ Trồng hoa đào,hoa mai
+ Phân chia các khu vực: Khu bày 
hàng,khu gói bánh chưng,khu ăn tiệc 
buffe
+ Trao đổi thân thiện với bạn

   x

 

   

                        + Đồ chơi lắp ghép, các 
nguyên vật liệu: gạch, khối 
– Lắp ghép, gạch, cây hoa, 
cây xanh có gắn ráp, hoa 
gài,hộp sữa, xốp, hộp sứa 
làm cổng, ngôi nhà 2 tầng, 
con cá …
- Đồ chơi:bàn, ghế, cây 
xanh, cây hoa, người, …
- Đu quay, cầu trượt, xích 
đu

x

* Xây 
dựng

- Trẻ sử dụng các 
nguyên liệu, vật liệu để 
xây có bố cục đẹp, hợp 
lý.
- Trẻ tự nhận vai chơi, 
phối hợp cùng nhau để 
tạo nên công trình.
- Khi chơi xong trẻ biết 
cất dọn đồ chơi gọn 
gàng, đúng l
nơi quy định

 - Xây vườn hoa mùa xuân
+ Xây hàng rào, cổng , trồng  vườn 
hoa, trồng cây hoa đào, hoa mai…
+ Phân chia khu vực: Vườn hoa, hoa 
đào hoa mai…
+ Mua cây hoa về trồng….
 + Xếp người đi lại  trong vườn hoa
+ Trao đổi thân thiện với bạn
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Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Nội dung hoạt động 
N1: 
Tết

N2:
Hoa 

N3: 
Rau

N4: 
Quả

Xây vườn trồng rau:
-Thực hiện công việc:
Trồng vườn rau, trồng rau ắp cải, rai su 
hào,  xây hàng rào
Phân chia khu vực: vườn rau, cây xanh, 
ao cá….
- Xếp bác nông dân đang làm việc …
+ Trao đổi thân thiện với bạn

x

Xây vườn cây ăn quả
+ Thực hiện công việc: 
- Xây hàng rào, xây cổng , trồng các 
loại cây ăn quả…
+ Xếp người đi lại  trong vườn cây
+ Trao đổi thân thiện với bạn

x

Góc nghệ 
thuật

* Tạo hình:
- Trẻ biết dùng một số 
nguyên liệu để làm 
tranh, biết cách cầm bút, 
lựa chọn màu để tô các 
bức tranh, in tranh
- Tô màu đẹp, sang tạo
- Trẻ kết hợp, hợp tác 

- Tranh rỗng, sáp màu
– Màu nước, giấy vẽ, đất 
nặn,kéo, keo,…
- Một số nguyên học liệu: 
Hộp giấy, vỏ sữa chua, lõi 
giấy, vải vụn, lá khô, giấy 
màu,…
- Mẫu nặn, mẫu làm đồ 

* Tạo hình:
- Vẽ hoa đào,hoa mai,bánh chưng,bánh 
giò
- Làm một số loại hoa từ các nguyên 
học liệu khác nhau như: nắp chai, xốp, 
lá khô, giấy màu,…
- Làm bánh chưng bằng hộp bìa
- Cắt dán hoa đào
- Nặn, gấp dán, trang trí hoa bằng giấy 
màu và lá cây

x
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Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Nội dung hoạt động 
N1: 
Tết

N2:
Hoa 

N3: 
Rau

N4: 
Quả

- Tô màu nước bánh chưng,giò
- Vẽ hoa cúc,hoa hồng,...
- Làm một số loại hoa từ các nguyên 
học liệu khác nhau như: nắp chai, xốp, 
lá khô, giấy màu,…
- Trang trí tranh hoa bằng hột,hạt,..
- Cắt dán hoa hồng,hoa cúc,…
- Nặn, gấp dán, trang trí hoa bằng giấy 
màu và lá cây
- Tô màu nước cúc,hoa hồng,...

x

- Vẽ một số loại rau: Bắp cải,rau cải 
xanh,rau su hào
- Làm một số loại rau từ các nguyên 
học liệu khác nhau như: nắp chai, xốp, 
lá khô, giấy màu,…
- Trang trí tranh rau bằng hột,hạt,..
- Cắt dán một số loại rau xanh: Su 
hào,bắp cải,…
- Nặn, gấp dán, trang trí một số loại rau 
bằng giấy màu và lá cây
- Tô màu nước Bắp cải,rau cải xanh,rau 
su hào

x

cùng các bạn làm bức 
tranh chủ đề.
- Trẻ biết xé dán, vẽ 
theo trí tưởng tượng của 
trẻ.
- Trẻ có tâm thế vui 
tươi, phấn khởi, tích cực 
tham gia các hoạt động.

chơi,…gấp, trang trí hoa 
mùa xuân.
- Giấy vụn, lá cây, màu 
nước, sáp màu, giấy 
màu,…- Tranh mẫu về các 
loại hoa, quả,…
- Một số sản phẩm mẫu: 
Đĩa quả, tranh in lá cây, xé 
dán, vẽ vườn hoa, hoa 
đào,…

- Vẽ một số loại quả: Quả 
táo,nho,xoài,cam,...
- Làm một số loại quả từ các nguyên 
học liệu khác nhau như: nắp chai, xốp, 
lá khô, giấy màu,…

x
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Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Nội dung hoạt động 
N1: 
Tết

N2:
Hoa 

N3: 
Rau

N4: 
Quả

- Trang trí tranh quả bằng hột,hạt,..
- Cắt dán một số loại quả: Quả 
táo,nho,xoài,cam,...
- Nặn, gấp dán, trang trí một số loại 
quả bằng giấy màu và lá cây 
- Tô màu nước Quả 
táo,nho,xoài,cam,...

* Âm nhạc: 
- Trẻ biết hát, múa, vận 
động nhịp nhàng theo 
giai điệu của bài hát.
- Biết sử dụng một số 
dụng cụ âm nhạc khi vỗ 
đệm, múa…

- Nhạc một số bài hát về 
chủ đề.
- Một số dụng cụ âm nhạc.
- Nhạc một số bài hát về 
chủ đề.

- Hát, múa, vận động theo các bài hát 
về chủ đề. - Hát, múa, vận động theo 
các bài hát về chủ đề.
- Nghe nhạc, nghe các bài hát: Màu 
hoa, Lá xanh, Quả gì, Tết tết đến 
rồi…..

x x x x

Góc học 
tập

- Bước đầu trẻ biết sử 
dụng các kiến thức đã 
học để chơi theo nội 
dung chơi trong góc.
- Nhận biết và tạo được 
nhóm có số lượng từ 1 
đến 3.
- Nhận biết và phân biệt 

- Tranh lô tô về chủ đề,thẻ 
số, hình ảnh  ngôi nhà, đồ 
dùng gia đình,
- Một số đồ dùng phục vụ 
các bảng chơi.

* Toán
- Gài đúng số - lượng trong phạm vi 4
- Nối số - lượng tương ứng
- Ghép hình bằng các chấm tròn 
- Sắp xếp theo quy tắc.
- Thêm bớt nhóm đối tượng trong 
phạm vi 4
- Gắn số lượng tương ứng với hình 

x x x x
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Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Nội dung hoạt động 
N1: 
Tết

N2:
Hoa 

N3: 
Rau

N4: 
Quả

 - Một số các hình ảnh về 
ngày tết

Khám phá 
- Sưu tầm một số hình ảnh hoạt động 
của ngày tết

x

- Một số các hình ảnh về 
các loại hoa

- Sưu tầm một số các loại hoa x

- Một số các hình ảnh về 
rau ăn lá và rau củ

- Phân  loại rau ăn lá và rau củ x

đúng chữ cái trong từ.
- Trẻ nhận biết công 
dụng của một số đồ 
dùng đồ chơi và phân 
loại chúng theo yêu cầu
- Trẻ tích cực tham gia 
các hoạt động

- Một số các hình ảnh về 
các loại quả

- Phân loại các loại quả: Có dạng hình 
tròn và dạng dài 

x

Góc sách 
truyện

- Trẻ biết lật, mở sách, 
nhìn tranh, đọc theo 
tranh, tích cực, hứng thú 
tham gia cùng cô kể 
chuyện và chia sẻ cùng 
bạn bè trong lớp
- Sắp xếp sách chuyện 
đúng nơi quy định.

- Các loại sách truyện có 
nội dung về chủ đề.
- Album về chủ đề.

- Xem  sách truyện có nội dung về chủ 
đề.
- Trẻ đọc truyện Nhổ củ cải, Quả bầu 
tiên
- Trẻ đọc thơ: Hoa kết trái, Tết đang 
vào nhà
- Tập kể chuyện theo tranh, kể chuyện 
cùng cô những câu chuyện đơn giản.
- Xem album về chủ đề

x x x x

Góc thiên 
nhiên

- Trẻ tích cực tham gia 
cùng cô và các bạn 
chăm sóc cây.

- Một số loại cây xanh
- Một số chai lọ, hạt giống, 
củ hành,…
- Chậu, bình tưới, nước

- Lau lá cây
- Tưới nước cho cây
- Gieo hạt và chăm sóc cây
- Trẻ cùng cô chăm sóc cây

x x x x
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Tên góc 
chơi

Mục đích- Yêu cầu Chuẩn bị Nội dung hoạt động 
N1: 
Tết

N2:
Hoa 

N3: 
Rau

N4: 
Quả

- Có một số hiểu biết 
đơn giản về mối quan 
hệ giữa 
cây và nước.
- Trẻ biết cách gieo hạt 
nảy mầm và biết chăm 
sóc theo dõi sự phát 
triển của cây.

- Khăn lau.
- Cây cảnh trong góc thiên 
nhiên.

- Quan sát sự nảy mầm và phát của cây 
đỗ
- Cất dọn đồ chơi ngăn năp gọn gàng

Góc vận 
động

- Trẻ có những kỹ năng 
cần thiết, đúng để tham 
gia vào các trò chơi vận 
động tinh, thô.
- Trẻ hứng thú khi chơi 

- Cổng chui
- Ô bật
- Đồ dùng để đan tết,…

- Chơi các trò chơi VĐ
+ Bò chui qua cổng
+ Bật tách khép chân
- Chơi các TCVĐ tinh:
+ Ô ăn quan, Đan tết...

x x x
  
x

Dự kiến các phương án, tình huống cá thể hoá và hướng giải quyết
- Đối với cháu có những biểu hiện khó khăn về nhận thức, hạn chế giao tiếp khi nghe cô giáo nói trẻ không tập chung, hay đập phá đồ 
chơi, thao tác vai chơi còn hạn chế, những cháu không thích chơi cùng bạn (có thể do cháu mới đi học, hay do sức khoẻ).
- Đối với những cháu số tháng hơn non so với các bạn, các lĩnh vực phát triển như vận động tinh còn hạn chế
+  Giáo viên lưu ý hướng dẫn trẻ tỉ mỉ cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi, chú ý quan sát trẻ nhiều hơn
+ Trong khi trẻ chơi giáo viên quan sát, động viên, giúp đỡ có thể chơi cùng trẻ để can thiệp kịp thời.
+ Trao đổi với phụ huynh để có hướng khắc phục hạn chế
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                                                                                                                                                 T.M NHÀ TRƯỜNG
                                     GIÁO VIÊN                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                Phạm Thị Ngọc Lưỡng – Nguyễn Thị Lạng                                                             Ngô Thị Diệp
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